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BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FRECON 
(Áp dụng từ 01/2016) 

 

 
STT 

 
MÃ SẢN PHẨM 

 
ĐIỆN ÁP 

 
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 

 
ĐƠN GIÁ 

 
LOẠI TẢI 

 

1 

 
FR100-4T-0.7B 

 

3P-380V 

 

0.75KW 

 
3,200,000 

 

NHẸ 

 

2 

 
FR100-4T-1.5B 

 

3P-380V 

 

1.5KW 

 
3,400,000 

 

NHẸ 

 

3 

 
FR100-4T-2.2B 

 

3P-380V 

 

2.2KW 

 
3,800,000 

 

NHẸ 

 

4 

 
FR100-4T-4.0B 

 

3P-380V 

 

4.0KW 

 
4,400,000 

 

NHẸ 

 

5 

 
FR200-4T-0.7G/1.5PB 

 

3P-380V 

 

0.75KW 

 
4,000,000 

 

NẶNG 

 

6 

 
FR200-4T-1.5G/2.2PB 

 

3P-380V 

 

1.5KW 

 
4,250,000 

 

NẶNG 

 

7 

 
FR200-4T-2.2G/4.0PB 

 

3P-380V 

 

2.2KW 

 
4,830,000 

 

NẶNG 

 

8 

 
FR200-4T-4.0G/5.5PB 

 

3P-380V 

 

4.0KW 

 
5,635,000 

 

NẶNG 

 

9 

 
FR200-4T-5.5G/7.5PB 

 

3P-380V 

 

5.5KW 

 
7,360,000 

 

NẶNG 

 

10 

 
FR200-4T-7.5G/11PB 

 

3P-380V 

 

7.5KW 

 
8,960,000 

 

NẶNG 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết!  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển. 


